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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

TRƢỜNG ĐH HỒNG ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
(Theo hệ thống tín chỉ) 

 

Tên chƣơng trình:   Công nghệ thông tin 

Trình độ đào tạo:    C o   ng 

 Ngành đào tạo:  Công nghệ thông tin        

 Loại hình đào tạo:  Chính quy 

 

(Ban hành theo Quyết định số 850/QĐ-ĐHHĐ, ngày 16  tháng 7  năm 2010  

của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức) 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo Cử nhân bậc C o   ng công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và  ạo 

 ức tốt, có kiến thức chuyên môn c  b n và kỹ năng thực hành thành thạo, có năng  ực 

ngh  nghiệp  áp ứng các yêu cầu thực tế v  công nghệ thông tin củ  công cuộc CNH-

HĐH  ất nước trong bối c nh hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. V  kiến thức 

Sinh viên  ược tr ng bị các kiến thức c  b n, các kiến thức ngh  v  công nghệ 

thông tin, cũng như  ược  ịnh hướng một số vấn    tiếp cận với các kiến thức chung  các 

chuyên ngành hẹp củ  Công nghệ thông tin. 

1.2.2. V  kỹ năng 

Sinh viên  ược rèn  uyện kỹ năng thực hành c o trong các  ĩnh vực c  b n củ  

công nghệ thông tin; rèn  uyện kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu,  àm việc theo nhóm,   o 

 ộng hợp tác và kỹ năng gi o tiếp. 

1.2.3. Kh  năng công tác 

S u khi tốt nghiệp có kh  năng: b o trì hệ thống máy tính, mạng máy tính; qu n trị 

mạng máy tính; có th   àm cán bộ chuyên trách v  CNTT cho các c  qu n nhà nước và 

các do nh nghệp; có th   th m gi  một số công  oạn trong gi  công phần m m, tri n khai 

thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công cuộc CNH-HĐH. Có  ủ 

ti m  ực    có th  tiếp tục tự học nâng c o trình  ộ. 

1.2.4. V  thái  ộ 

S u khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt, ý thức tổ chức kỷ  uật cao, tác phong 

 àm việc kho  học và nghiêm túc; có  ạo  ức ngh  nghiệp v : b o vệ tài nguyên thông 

tin, tôn trọng b n quy n, tích cực   o  ộng hợp tác,  àm giàu và kh i thác sử dụng hiệu 

qu  tài nguyên công nghệ thông tin cho  ất nước. 
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2. Thời gian đào tạo:  3 năm (36 tháng). 

3. Khối lƣợng kiến thức phải tích luỹ: 112  tín chỉ 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo Qui chế tuy n sinh củ  Bộ GD&ĐT. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quy chế  ào tạo Đại học, C o   ng chính qui theo hệ thống tín chỉ b n hành 

theo Quyết  ịnh số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

6. Thang điểm: Theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

7. Nội dung chƣơng trình 

 

TT CÁC KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ 

7.1 Kiến thức giáo dục đại cƣơng 35 

7.1.1 Lý  uận chính trị & Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 

7.1.2 Kho  học xã hội và nhân văn 4 

 Bắt buộc 2 

 Tự chọn 2 

7.1.3 Ngoại ngữ - Kho  học tự nhiên - Công nghệ 21 

 Bắt buộc 21 

 Tự chọn  

7.1.4 Giáo dục th  chất 75 tiết 

7.1.5 Giáo dục quốc phòng 165 tiết 

7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 70 

 Bắt buộc 59 

 Tự chọn 11 

7.3 Thực tập tốt nghiệp;Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế 7 

7.3.1 Thực tập tốt nghiệp 3 

7.3.2 Đồ án tốt nghiệp/Học phần th y thế 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

8. Kế hoạch đào tạo 
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A Kiến thức giáo dục đại cƣơng 35        

I Lý luận chính trị 10         

1 Những nguyên  ý c  b n củ  CN Mác-Lênin 1 2 21 18  90  1 Nguyên lý 

2 Những nguyên  ý c  b n củ  CN Mác-Lênin 2 3 32 26  135 1 2 Nguyên lý 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18  90 2 3 T.tưởng-PL 

4 Đường  ối cách mạng củ  Đ ng CSVN 3 32 26  135 3 4 Đường lối 

II Khoa học xã hội và nhân văn 4        

5 Pháp  uật  ại cư ng 2 18 24  90  3 T.tưởng-PL 

6 Chọn 1 trong 2 học phần         

 Qu n trị học  ại cư ng 2 18 24  90  1 QTKD 

 Kinh tế học  ại cư ng 2 18 24  90  1 Kinh tế 

III Ngoại ngữ - Khoa học tự nhiên -Công nghệ 21         

7 Tiếng Anh 1 4 36 48  180  2 Ngữ KC 

8 Tiếng Anh 2 3 27 36  135 7 3 Ngữ KC 

9 Tiếng Anh chuyên ngành   3 27 36  135 8,24 4 KTMT&TT 

10 Gi i tích  4 36 48  180  1 Gi i tích 

11 Đại số tuyến tính 2 18 24  90  1 Đại số 

12 Vật  ý  ại cư ng A1 3 27 36  135 10 1 Tin ƯD 

13 Vật  ý  ại cư ng A2 2 18 24  90 10,12 2 Tin ƯD 

IV Kiến thức giáo dục thể chất và quốc phòng           

14 Giáo dục th  chất 75        GDTC 

15 Giáo dục quốc phòng 165         GDQP 

B Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 70         

16 Toán rời rạc  3 27 36  135 10,11,22 2 KHMT 

17 Phư ng pháp tính 2 18 24  90 10,11,22 3 KHMT 

18 Tối ưu hoá   3 27 36  135 11,22 4 KHMT 

19 Chọn 1 trong 2 học phần         

 Công cụ ngẫu nhiên & Ứng dụng 3 27 36  135 10,11,22 2 KHMT 

 Logic và ứng dụng 3 27 36  135 10,11,22 2 KHMT 

20 Kỹ thuật  iện tử & Điện tử số 3 25 25 15 135 12,13 2 KTMT&TT 

21 Tin học và ứng dụng 3 18 24 30 135  1 Tin ƯD 

22 Chọn 1 trong 2 học phần         

 L.trình cấu trúc với P sc   3 18 24 30 135  1 KHMT 

 L.trình cấu trúc với C 3 18 24 30 135  1 KHMT 

23 Cấu trúc dữ  iệu & Gi i thuật 3 27 36  135 16,22 3 HTTT 

24 C  sở dữ  iệu 3 27 36  135 2123 3 HTTT 

25 Chọn 1 trong 2 học phần         

 Đồ họ  với P sc    2 15 10 20 90 11,22 3 KHMT 

 Đồ họ  với C 2 15 10 20 90 11,22 3 KHMT 

26 Kiến trúc máy tính 3 24 32 10 135 20,21 3 KTMT&TT 

27 Thực hành tổng hợp kiến thức căn b n  2   60 90 2126 4 CNTT&TT 

28 Xử  ý số tín hiệu 3 27 36  135 1013,22 4 KHMT 

29 Hệ  i u hành 3 24 32 10 135 21,26 4 KTMT&TT 

30 Chọn 1 trong 2 học phần         

 Vi xử  ý & Ngoại vi gi o diện 3 24 32 10 135 20,22,26 5 KTMT&TT 

 Vi xử  ý & Lập trình hợp ngữ 3 24 32 10 135 20,22,26 5 KTMT&TT 
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31 Mạng máy tính 3 24 32 10 135 21,26,29 5 KTMT&TT 

32 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 27 36  135 23,24 4 HTTT 

33 Hệ qu n trị c  sở dữ  iệu 3 18 24 30 135 23,24,32 5 HTTT 

34 Lập trình hướng  ối tượng C
+
  3 18 24 30 135 23,24 5 HTTT 

35 Thiết kế gi i thuật 3 18 24 30 135 16,22,23 5 HTTT 

36 Thực hành tổng hợp kiến thức c  sở  2   60 90 2835 5 CNTT&TT 

37 B o trì hệ thống 2 15  30 90 21,26,29 5 KTMT&TT 

38 Qu n trị mạng  2 15  30 90 31 6 KTMT&TT 

39 Trí tuệ nhân tạo 3 27 36  135 16,22,23 6 KHMT 

40 Lập trình trực qu n 2 15 20 10 90 25,34 6 KHMT 

41 Lập trình Web 2 15 20 10 90 24,31,32 6 HTTT 

 Thực tập TN, đồ án TN/học phần thay thế 7        

42 Thực tập tốt nghiệp 3   90 135 3241 6 CNTT&TT 

43 Đồ án tốt nghiệp 4   120 180 42 6 CNTT&TT 

 Các học phần thay thế đồ án tốt nghiệp          

 Kỹ thuật  ập trình  2 15 15 15 90 42  HTTT 

 Qu n trị hệ thống máy tính 2 15 15 15 90 42  KTMT&TT 

Tổng 112        

Tổng số tín chỉ theo kỳ: Kỳ 1: 19   ; Kỳ 2: 18    ; Kỳ 3:  20    ; Kỳ 4:  20   ; Kỳ 5:  19   ; Kỳ 6:  16   

 

9. Mô tả nội dung các môn học 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1/The basic principles of Maxism 1 

          2TC (21,18,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: B n hành kèm theo Quyết  ịnh số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v  việc b n hành chư ng trình các môn lý luận 

chính trị trình  ộ  ại học, c o   ng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.2. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2/The basic principles of Maxism 2 

          3TC (32,26,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên  ý c  b n củ  chủ nghĩ  Mác-Lênin 1. 

- Nội dung: B n hành kèm theo Quyết  ịnh số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v  việc b n hành chư ng trình các môn lý luận 

chính trị trình  ộ  ại học, c o   ng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology   2TC (21,18,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên  ý c  b n củ  chủ nghĩ  Mác-Lênin 

- Nội dung: B n hành kèm theo Quyết  ịnh số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v  việc b n hành chư ng trình các môn lý luận 

chính trị trình  ộ  ại học, c o   ng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.4. Đƣờng lối CM của ĐCSVN/Vietnamese revolution policy 3TC (32,26,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên  ý c  b n củ  chủ nghĩ  Mác-Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

- Nội dung: B n hành kèm theo Quyết  ịnh số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

18/9/2008 củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v  việc b n hành chư ng trình các môn lý luận 

chính trị trình  ộ  ại học, c o   ng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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9.5. Pháp luật đại cƣơng/General Law     2TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: B n hành kèm theo chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17/8/2007, 

củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

9.6. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Quản trị học đại cƣơng/General Administration   2TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Các kiến thức c  b n v  kho  học qu n  ý và  i u khi n hệ thống kinh 

tế, do nh nghiệp cập nhật cho n n kinh tế thị trường  ịnh hướng XHCN. 

b. Kinh tế học đại cƣơng/General Economics    2TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Các kiến thức c  b n v  kho  họcvà  i u khi n hệ thống kinh tế, 

do nh nghiệp cập nhật cho n n kinh tế thị trường  ịnh hướng XHCN. 

9.7-9.8. Tiếng Anh 1, 2/English 1,2     7TC (63,84,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Hoàn thiện kiến thức căn b n, kỹ năng gi o tiếp thông dụng, vốn từ 

vựng cần thiết cho gi o tiếp. Mức  ộ tối thi u cần  ạt  ược tư ng  ư ng 350  i m theo 

chuẩn TOEIC  ối với sinh viên  ã hoàn tất chư ng trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc học phổ 

thông.   

9.9. Tiếng Anh chuyên ngành/English for computing   3TC (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1, 2, một số học phần c  sở ngành 

- Nội dung: Các thuật ngữ c  b n trong Tin học; kiến thức tin học c  sở  ược th  

hiện bằng tiếng Anh; phư ng pháp và kỹ năng  ọc hi u một số bài viết, bài báo, s ides 

tiếng Anh v  Công nghệ thông tin. 

9.10. Giải tích/Analytics       4TC (36,48,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: hàm số một và nhi u biến số; giới hạn và sự  iên tục củ  hàm số;  ạo 

hàm và vi phân; nguyên hàm và tích phân, tích phân xác  ịnh, tích phân bội; tích phân 

 ường và mặt; lý thuyết chuỗi số; phư ng trình vi phân. Rèn  uyện kỹ năng vận dụng toán 

học vào gi i quyết các vấn    thực tế củ  công nghệ thông tin. 

9.11. Đại số tuyến tính/Linear algebra     2TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: M  trận và  ịnh thức; Hệ phư ng trình tuyến tính; Không gi n véct ; 

Ánh xạ tuyến tính; Giá trị riêng, véct  riêng, dạng toàn phư ng. Rèn  uyện kỹ năng vận 

dụng toán học vào gi i quyết các vấn    thực tế củ  CNTT. 

9.12. Vật lý đại cƣơng A1/General physics 1    3TC(27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Động học chất  i m,  ộng  ực học, c  năng; Nguyên  ý tư ng  ối, 

trường tĩnh  iện, từ trường tĩnh, c m ứng  iện từ; Vật  iệu  iện từ, trường  iện từ. 

9.13. Vật lý đại cƣơng A2/General physics 2    2TC(18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Gi i tích, Vật  ý  ại cư ng A1 

- Nội dung: C  sở củ  qu ng hình học, qu ng học sóng, gi o tho , nhiễu xạ và 

phân cực; C  sở củ  c  học  ượng tử, vật  ý nguyên tử; Vật  ý hạt nhân. 

9.14. Giáo dục thể chất/ Physical education    75 tiết  

- Điều kiện tiên quyết: Không 
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- Nội dung: B n hành kèm theo Quyết  ịnh số 3244/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 

29/9/2002 củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

9.15. Giáo dục quốc phòng/Military education        165 tiết 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: B n hành kèm theo Quyết  ịnh số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 

24/12/2007 củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

9.16. Toán rời rạc/Discrete mathematics    3TC (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Gi i tích, Đại số tuyến tính, Lập trình cấu trúc P sc  /C. 

- Nội dung: Lý thuyết tổ hợp: khái quát v   ý thuyết tổ hợp, bài toán  ếm, bài toán 

tồn tại, bài toán  iệt kê, bài toán tối ưu; Lý thuyết  ồ thị: các khái niệm c  b n, bi u diễn 

 ồ thị trên máy tính, các thuật toán tìm kiếm trên  ồ thị,  ồ thi Eu er và  ồ thị H mi ton, 

cây và cây khung, bài toán tìm  ường  i ngắn nhất, bài toán  uồng cực  ại trong mạng; 

Hướng dẫn cài  ạt. 

9.17. Phƣơng pháp tính/Computing methods    2TC (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Gi i tích, Đại số tuyến tính, Lập trình cấu trúc P sc  /C. 

- Nội dung: các kiến thức c  b n v  s i số; các thuật toán gi i gần  úng: phư ng 

trình, hệ phư ng trình, phư ng trình vi phân; các thuật toán: tính gần  úng  ạo hàm và 

tích phân, nội suy; phư ng pháp bình phư ng bé nhất; Hướng dẫn cài  ặt.  

9.18. Tối ƣu hoá/Optimal mathematics     3TC (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Lập trình cấu trúc P/C 

- Nội dung: Xây dựng mô hình toán học cho các bài toán tối ưu thực tế; thuật toán 

  n hình gi i bài toán quy hoạch tuyến tính; lý thuyết  ối ngẫu, thuật toán   n hình  ối 

ngẫu; thuật toán thế vị gi i bài toán vận t i, bài toán tối ưu hó  rời rạc, phư ng pháp quy 

hoạch  ộng,  thuật toán gi i bài toán cái túi. Hướng dẫn cài  ặt. 

9.19. Chọn 1 trog 2 học phần 

a. Công cụ ngẫu nhiên & ƢD/Random tools & application   3TC (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Gi i tích, Đại số tuyến tính, Lập trình cấu trúc P/C. 

- Nội dung: C  sở  ý thuyết, c  sở thuật toán v : Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính 

xác suất; Biến ngẫu nhiên và  uật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhi u chi u; Mẫu 

thống kê và ước  ượng th m số; Ki m  ịnh gi  thiết, phân tích hồi quy; Hướng dẫn cài  ặt 

các thuật toán. Một số ứng dụng trong CNTT. 

b. Logic và ứng dụng/Logic & application    3TC (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Gi i tích, Đại số tuyến tính, Lập trình cấu trúc P/C 

- Nội dung: Logic mệnh   ; Logic tân từ cấp một; Các ứng dụng củ   ogic mệnh 

   và  ogic tân từ; Tri thức không  ầy  ủ và  ogic không   n  iệu; Tri thức không chắc 

chắn và  ập  uận xác suất. Hướng dẫn cài  ặt các thuật toán  i n hình. 

9.20. Kỹ thuật điện tử&Điện tử số/Electronic technique& Digital electronic  

          3TC(25,25,15) 

- Điều kiện tiên quyết: Vật  ý  ại cư ng A1 và A2 

- Nội dung: Các  inh kiện bán dẫn; Các mạch khuếch  ại c  b n, các mạch ghim, 

các mạch cổng  ogic c  b n, vi mạch số; Đại số Boo e, tối thi u hoá hàm  ogic, thiết kế 

mạch  ogic tổ hợp dùng vi mạch số MSI và LSI; Các mạch dãy: các phần tử nhớ c  b n, 

các mạch  ếm nhị phân, các mạch ghi dịch, bộ nhớ bán dẫn. 

9.21. Tin học và ứng dụng/Informatics & application  3TC(18,24,30) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 
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- Nội dung: Thông tin và xử  ý thông tin; bi u diễn và lưu trữ thông tin trong máy 

tính; hệ thống thư mục và tệp; các khái niệm v  dữ  iệu, chư ng trình, hệ  i u hành, phần 

m m tiện ích, phần m m ứng dụng, mạng và truy n thông,  n toàn thông tin và kho  học 

xử  ý thông tin; Windows và kh i thác sử dụng Windows; các ứng dụng văn phòng: 

Word, Excel, Power point, internet; thực hành. 

9.22. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. LTCT với Pascal /Structural programing with Pascal  3TC(18,24,30) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Phư ng pháp  uận củ   ập trình cấu trúc. Thiết kế chư ng trình theo  ối 

top-down và bottom-up. Các thành phần củ  chư ng trình hướng cấu trúc. Ngôn ngữ mô 

t  gi i thuật. Bài tập thiết kế chư ng trình và gi i thuật hướng cấu trúc bằng ngôn ngữ mô 

t  gi i thuật; Giới thiệu ngôn ngữ  ập trình P sc  ; Các ki u dữ  iệu, kh i báo, cách sử 

dụng biến, m ng; các  ệnh c  b n, các cấu trúc  i u khi n; Định nghĩ  và sử dụng hàm. 

B n ghi, con trỏ,  ệ quy, th o tác tệp; Thực hành. 

b. Lập trình cấu trúc với C/Structural programing with C   3TC(18,24,30) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Phư ng pháp  uận củ   ập trình cấu trúc. Thiết kế chư ng trình theo  ối 

top-down và bottom-up. Các thành phần củ  chư ng trình hướng cấu trúc. Ngôn ngữ mô 

t  gi i thuật. Bài tập thiết kế chư ng trình và gi i thuật hướng cấu trúc bằng ngôn ngữ mô 

t  gi i thuật; Giới thiệu ngôn ngữ  ập trình C; Các ki u dữ  iệu, kh i báo, cách sử dụng 

biến, m ng; các  ệnh c  b n, các cấu trúc  i u khi n; Định nghĩ  và sử dụng hàm. B n 

ghi, con trỏ,  ệ quy, th o tác tệp; Thực hành. 

9.23. CTDL & Giải thuật/Data structure & algorithms  3TC(27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Gi i tích, Đại số tuyến tính, Toán rời rạc, L.trình cấu trúc 

Pascal/C. 

- Nội dung: Phân tích và thiết kế gi i thuật,  ánh giá gi i thuật; Gi i thuật  ệ quy; 

M ng và d nh sách, d nh sách móc nối và các th o tác trên d nh sách, ngăn xếp, hàng 

 ợi; Cấu trúc cây,  ồ thị, một số cấu trúc dữ  iệu phi tuyến khác và các gi i thuật trên các 

cấu trúc dữ  iệu này; Qu n  ý bộ nhớ; Các gi i thuật sắp xếp, tìm kiếm; bài tập lớn. 

9.24. Cơ sở dữ liệu/Database      3TC (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học và ứng dụng, Lập trình cấu trúc, CTDL&GT. 

- Nội dung: Các kiến thức c  b n v  các mô hình CSDL, mô hình qu n hệ và 

CSDL quan hệ; ngôn ngữ SQL, tối ưu hó  câu hỏi trong CSDL qu n hệ; Lý thuyết thiết 

kế CSDL; bài tập lớn. 

9.25. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Đồ họa MT với Pascal/Computer graphics using Pascal  2TC(15,10,20) 

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Lập trình cấu trúc với P sc  . 

- Nội dung: Hệ thống  ồ họ , các thuật toán vẽ các  ối tượng  ồ họ  c  sở, các 

phép biến  ổi hình trong không gi n 2D và 3D; hướng dẫn sử dụng thư viện  ồ hoạ 2D & 

3D; các kỹ thuật  ồ họ  nâng c o: bi u diễn hình học  ối tượng 3D,  oại bỏ mặt khuất, tô 

bóng  ối tượng; hướng dẫn nghiên cứu v : cây phân hoạch không gi n nhị phân, bi u 

diễn c nh, chiếu sáng cục bộ, chiếu sáng toàn cục, hình  nh  ộng; thực hành cài  ặt bằng 

ngôn ngữ lập trình Pascal. 

b. Đồ họa máy tính với C/Computer graphics using C   2TC(15,10,20) 

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Lập trình cấu trúc với C. 
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- Nội dung: Hệ thống  ồ họ , các thuật toán vẽ các  ối tượng  ồ họ  c  sở, các 

phép biến  ổi hình trong không gian 2D và 3D; hướng dẫn sử dụng thư viện  ồ hoạ 2D & 

3D; Các kỹ thuật  ồ họ  nâng c o: bi u diễn hình học  ối tượng 3D,  oại bỏ mặt khuất, tô 

bóng  ối tượng; hướng dẫn nghiên cứu v : cây phân hoạch không gi n nhị phân, bi u 

diễn c nh, chiếu sáng cục bộ, chiếu sáng toàn cục, hình  nh  ộng; thực hành cài  ặt bằng 

ngôn ngữ lập trình C. 

9.26. Kiến trúc Máy tính/Computer Architecture   3TC(24,32,10) 

- Điều kiện tiên quyết: TH&ƯD, Vật  ý  ại cư ng A1-A2, KTĐT&ĐTS. 

- Nội dung: Giới thiệu chung v  kiến trúc máy tính, bi u diễn thông tin và cấu trúc 

bus; kiến trúc CPU, kiến trúc hệ thống nhớ, kiến trúc hệ thống vào-r , tổ chức hệ thống 

máy tính, các kiến trúc máy tính tiên tiến; phân tích v  cấu trúc máy tính, kỹ thuật ghép 

nối máy tính với các thiết bị ngoại vi; thực hành. 

9.27. Thực hành tổng hợp kiến thức cơ bản/Fundamental complex practice  

2TC(0,0,60) 

- Điều kiện tiên quyết: Các môn c  sở 

- Nội dung gồm:  

+ Khai thác sử dụng các chức năng nâng cao củ  các phần m m tin học văn phòng 

và hệ  i u hành Windows (20 giờ máy). 

+ Lập trình hướng cấu trúc cài  ặt các thuật toán ở các học phần toán rời rạc, công 

cụ ngẫu nhiên & ứng dụng, tối ưu hoá, phư ng pháp tính trên c  sở vận dụng phù hợp các 

cấu trúc dữ liệu và kỹ thuật  ồ hoạ  ã  ược học (20 giờ máy) 

+ Thiết kế và cài  ặt CSDL cho một ứng dụng nào  ó và xây dựng các truy vấn 

bằng SQL chuẩn (20 giờ máy). 

9.28. Xử lý tín hiệu số/Digital signal processing   3TC(27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Gi i tích, Đại số tuyến tính, Vật  ý  ại cư ng A1-A2, Kỹ 

thuật  iện tử & Điện tử số, Lập trình cấu trúc với P/C. 

- Nội dung: Tín hiệu, số hó  tín hiệu, bi u diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên 

mi n biến số tự nhiên; bi u diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên mi n Z; bi u diễn tín 

hiệu và hệ thống rời rạc trên mi n tần số, DFT và FFT, các thuật toán tính FFT; hướng 

dẫn cài  ặt, bài tập lớn. 

9.29. Hệ Điều hành/Operating systems     3TC(24,32,10) 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học và ứng dụng, Kiến trúc Máy tính 

- Nội dung: Các khái niệm c  b n, các chức năng củ  hệ  i u hành, phân  oại hệ 

 i u hành; các nguyên tắc c  b n    xây dựng hệ  i u hành; mô hình gi o tiếp trong hệ 

 i u hành; qu n  ý bộ nhớ, qu n  ý tiến trình,qu n  ý thiết bị ngoại vi, qu n  ý Processor, 

qu n  ý fi e, qu n  ý thư mục; các thuật toán và kỹ thuật  i u  ộ tiến trình; thực hành. 

9.30. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Vi xử lý và Ngoại vi giao diện/Microprocessing & external 3TC (24,32,10) 

- Điều kiện tiên quyết: KTĐT&ĐTS, Kiến trúc máy tính, Lập trình cấu trúc. 

- Nội dung: Giới thiệu chung; cấu trúc và hoạt  ộng củ  bộ vi xử  ý, tổ chức bộ 

nhớ, tổ chức vào r  cho bộ vi xử  ý; tập  ệnh củ  các bộ vi xử  ý: 16 bit, 32 bit, 64 bit, on-

chip, các chuẩn gi o diện và ghép nối ngoại vi; thực hành. 

b. Vi xử lý & Lập trình hợp ngữ /Microprocessing & assembly programming  

          3TC (24,32,10) 

- Điều kiện tiên quyết: KTĐT&ĐTS, Kiến trúc máy tính, Lập trình cấu trúc. 
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- Nội dung: Giới thiệu chung, cấu trúc và hoạt  ộng củ  bộ vi xử  ý, tổ chức bộ 

nhớ, tổ chức vào r  cho bộ vi xử  ý; Tập  ệnh củ  các bộ vi xử  ý: 16 bit, 32 bit, 64 bit, 

on-chip, song song; Lập trình hợp ngữ; thực hành. 

9.31. Mạng Máy tính/Computer networks    3TC(24,32,10) 

- Điều kiện tiên quyết: Tin học và ứng dụng, Hệ  i u hành, Kiến trúc máy tính. 

- Nội dung: Khái quát v  mạng máy tính, các kiến trúc mạng, kiến trúc phân tầng 

OSI, mạng cục bộ, mạng diện rộng và internet; gi o thức TCT/IP,  ị  chỉ IP, mạng và 

mạng con, giới thiệu IPv6; mạng tích hợp dịch vụ số, các chuẩn v  mạng, thiết kế mạng; 

các vấn    v  qu n trị mạng; thực hành. 

9.32. Phân tích thiết kế HTTT/Analisis and design information systems   

          3TC (27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: C  sở dữ  iệu,Cấu trúc dữ  iệu và gi i thuật. 

- Nội dung: Đại cư ng v  hệ thống, chu trình phát tri n hệ thống; kh o sát hiện 

trạng và tìm hi u nhu cầu; phân tích hệ thống hướng cấu trúc; phân tích hệ thống hướng 

 ối tượng; thiết kế hệ thống; một số vấn    v  cài  ặt hệ thống; bài tập lớn. 

9.33. Hệ quản trị CSDL/Database management systems  3TC(18,24,30)                          

- Điều kiện tiên quyết: Tin học và ứng dụng, CTDL & GT, CSDL, PTTKHT 

- Nội dung: Các kiến thức c  b n v  hệ qu n trị c  sở dữ  iệu, các chức năng c  

b n củ  hệ qu n trị c  sở dữ  iệu; giới thiệu và kh i thác một hệ qu n trị c  sở dữ  iệu cụ 

th ; thực hành thiết kế & cài  ặt một CSDL trên hệ qu n trị CSDL  ược giới thiệu. 

9.34. Lập trình HĐT C
++

/Object-oriented programming C
++

  3TC(18,24,30) 

- Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ  iệu và gi i thuật, C  sở dữ  iệu. 

- Nội dung: Phân tích thiết kế hướng  ối tượng;  ặc  i m củ   ập trình hướng  ối 

tượng; các kỹ thuật  ập trình hướng  ối tượng với C
++

,  ịnh nghĩ   ớp, các hàm thành 

viên, tạo  ập và hủy bỏ; toán tử chuy n  ổi ki u,… ; kế thừ  và    hình; mô hình hàm và 

 ớp; thực hành. 

9.35. Thiết kế giải thuật/ Design Algorithm    3TC(18,24,30) 

- Điều kiện tiên quyết: Toán rời rạc, CTDL&GT, Lập trình cấu trúc với P/C, Công 

cụ ngẫu nhiên và ứng dụng. 

- Nội dung: Các khái niệm mở  ầu: hàm tính  ược, bài toán tính toán, thuật toán, 

 ộ phức tạp thuật toán (trường hợp xấu nhất, tốt nhất, trung bình), các thuật toán c  b n; 

một số cấu trúc dữ liệu; các kỹ thuật phân tích thuật toán.Các phư ng pháp thiết kế gi i 

thuật: chi     trị, thuật toán tham lam, phư ng pháp quy hoạch  ộng, các thuật toán  ồ 

thị, các thuật toán song song, các thuật toán dự  trên xác suất các thuật toán  ánh giá và 

lập luận xấp xỉ. Độ phức tạp tính toán-Các lớp bài toán P, NP, NP  ầy  ủ. Một số hướng 

nghiên cứu khác v   ộ phức tạp tính toán.Bài tập cài  ặt. 

9.36. Thực hành tổng hợp kiến thức cơ sở/Base complex practice 2TC(0,0,60) 

- Điều kiện tiên quyết: Các môn c  sở 

- Nội dung gồm:  

+ Thiết kế và cài  ặt một hệ thống thông tin cho một tác nghiệp cụ th  trên một hệ 

qu n trị CSDL cụ th  (20 giờ máy). 

+ Khai thác sử dụng mạng máy tính LAN/WAN/ không dây (20 giờ máy). 

+ Thiết kế một nhóm các thuật toán gi i quyết một bài toán cụ th  củ  CNTT và 

cài  ặt bằng ngôn ngữ lập trình hướng  ối tượng C
++

 (20 giờ máy). 
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9.37. Bảo trì hệ thống/System maintain in practice   2TC(15,0,30) 

- Điều kiện tiên quyết: TH&ƯD, HĐH, Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính. 

- Nội dung: Cung cấp các công cụ, kiến thức, kỹ năng v  phần cứng, phần m m 

nhằm   m b o duy trì hoạt  ộng củ  một hệ thống máy tính: Các thiết bị củ  máy tính và 

các  oại Bus; Ổ  ĩ  và các phần m m công cụ, diệt virus…; những sự cố máy tính  và  

việc nâng cấp máy tính, thực hành sử dụng các công cụ trên    b o trì hệ thống máy tính, 

mạng máy tính. 

9.38. Quản trị mạng /Network administration    2TC(15,0,30) 

- Điều kiện tiên quyết: HĐH, Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính. 

- Nội dung: Những vấn    củ  qu n trị mạng máy tính, thực hành qu n trị mạng 

trên hệ  i u hành mạng cụ th , cài  ặt hệ  i u hành mạng. 

9.39. Trí tuệ Nhân tạo/Artificial intelligence    3TC(27,36,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Toán rời rạc, CTDL & GT, Lập trình cấu trúc với P/C. 

- Nội dung: Trí tuệ nhân tạo các  ĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng; gi i quyết vấn 

   nhờ không gi n các trạng thái,  ập trình heuristic; kỹ thuật chứng minh tự  ộng;  ập 

trình logic; tri thức và suy diễn; mạng n ron và ứng dụng; gi i thuật di truy n và  ập trình 

tiến hoá; các kỹ thuật máy học; hướng dẫn cài  ặt, bài tập lớn. 

9.40. Lập trình trực quan/Visual programming   2TC(15, 20,10) 

- Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng  ối tượng, Đồ hoạ máy tính. 

- Nội dung: Giới thiệu v  môi trường phát tri n tích hợp (IDE); các hỗ trợ củ  IDE 

trong  ập trình, biên dịch và gỡ  ỗi; các thành phần gi o diện  ồ hoạ và một số công cụ 

trực qu n trong xây dựng ứng dụng; giới thiệu một số Visu   Studio và IDE phổ dụng; sử 

dụng một IDE    xây dựng ứng dụng; các ví dụ minh hoạ; thực hành. 

9.41. Lập trình Web/Web programming    2TC(15,20,10) 

- Điều kiện tiên quyết: CSDL, PTTKHT, C
++
, Mạng máy tính. 

- Nội dung: Kiến trúc Web, chức năng và hoạt  ộng củ  Web server, Web c ient; 

cấu trúc tr ng Web tĩnh, HTML, Scripts, biến và các hàm toàn cục; c  chế sinh Web  ộng 

và  ổi thông tin, ngôn ngữ  ập trình Web  ộng (ASP.NET hoặc JSP), kết nối và truy cập 

CSDL, các ví dụ; hướng dẫn cài  ặt, bài tập  ớn. 

9.42. Thực tập tốt nghiệp/Graduation practice   3TC(0,0,90) 

- Điều kiện tiên quyết: hoàn thành chư ng trình học và thực hành tổng hợp. 

- Nội dung gồm hai phần:  

+ Thâp nhập thực tế   : tìm hi u tình hình phát tri n và ứng dụng CNTT, các 

chư ng trình tin học hoá tại một c  c  sở cụ th ; lự  chọn    tài thực tập tốt nghiệp. Thời 

gian thâm nhập thực tế là tuần  ầu củ  tiến trình thực tập. Hết thời gian thâm nhập thực 

tế, nhóm thực tập (không quá 5 sinh viên) viết báo cáo tổng hợp kết qu  thâm nhập thực 

tế, chọn    tài thực tập và xây dựng    cư ng chi tiết, nạp báo cáo và    cư ng chi tiết v  

ban chỉ  ạo thực tập. 

+ Thực hiện    tài  ã chọn tại c  sở thực tập, trong thời gian 5 tuần. Đ  tài thực 

tập có th   ược chọn theo các hướng sau: 

 Khai thác sử dụng sâu (hoặc qu n trị) một phần m m ứng dụng, hoặc hệ thống 

thông tin (hoặc mạng máy tính)  ã có ở c  sở thực tập  áp ứng nhu cầu sử 

dụng củ  c  sở thực tập;  úc rút các kỹ thuật, kỹ năng chuyên sâu trong khai 

thác sử dụng (qu n trị);  ánh giá ưu  i m và hạn chế củ  phần m m/hệ thống 

(mạng máy tính),    xuất hướng phát tri n. 
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 Thiết kế và lắp  ặt một mạng LAN, WAN, mạng không dây phục vụ cho nhu 

cầu sử dụng của c  sở thực tập. 

 B o trì máy tính, mạng máy tính cho c  sở thực tập;  úc rút kinh nghiệm và 

phát tri n các kỹ thuật phát hiện các lỗi, sự cố và b o trì cho hệ thống máy tính, 

mạng máy tính.   

 Thiết kế và cài  ặt CSDL, hệ thống thông tin, Website, hoặc một phần m m 

gi i quyết một bài toán cụ th  củ  CNTT. 

 Tìm hi u và tri n khai ứng dụng công nghệ mới củ  CNTT. 

 Phát tri n một vấn    nào  ó củ  CNTT,    xuất c i tiến công nghệ hoặc xây 

dựng công nghệ mới. 

Hết thời gi n thực tập, nhóm thực tập nạp báo cáo kết qu  thực hiện    tài và các 

s n phẩm củ     tài (mỗi nhóm thực tập không quá 5 sinh viên). 

 

9.43. Đồ án tốt nghiệp/Graduation thesis    4TC(0,0,120) 

- Điều kiện tiên quyết: hoàn thành thực hành tổng hợp, thực tập tốt nghiệp. 

- Nội dung: Thực hiện    tài ở một trong bốn dạng s u:  

+ Phân tích, thiết kế, cài  ặt phần m m ứng dụng. 

+ Nghiên cứu  àm rõ và phát tri n v  một vấn    nào  ó củ  kho  học tin học. 

+ Phân tích, thiết kế một mạng máy tính LAN/ WAN/không dây cho một mục tiêu 

sử dụng. 

+ Tìm hi u công nghệ mới và tri n kh i ứng dụng. 

Học phần thay thế đồ án tốt nghiệp 

a. Kỹ thuật lập trình/Advanced programming   2TC(15,15,15) 

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập c  sở, Thực tập tốt nghiệp 

- Nội dung: Kỹ thuật cài  ặt các thuật toán sử dụng các cấu trúc dữ  iệu: d nh sách 

móc nối, st ck, queen,  ồ thị, cây trên một ngôn ngữ lập trình cụ th ; thực hành. 

b. Quản trị hệ thống MT/Computer administration systems  2TC(15,15,15) 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần c  sở ngành, thực tập c  sở. 

- Nội dung: Các kiến thức chuyên sâu v  phần cứng và mạng máy tính, thiết kế và 

cài  ặt mạng cục bộ (LAN)  ối với một hệ  i u hành mạng cụ th  (Windows Server 

2003, LINUX); qu n trị tài nguyên mạng (Người dùng,  các thiết bị ngoại vi, C  sở dữ 

 iệu, các dịch vụ ứng dụng trên mạng…); phân tích,  ánh giá, khác phục sự cố, tối ưu hoạt 

 ộng củ  mạng máy tính;  tổng qu n v  b o mật hệ thống thông tin, an ninh và an toàn 

mạng máy tính; thực hành. 

10. Danh sách giảng viên/đơn vị giảng dạy 

TT Học phần Bộ môn giảng dạy 

1 Những nguyên  ý c  b n củ  chủ nghĩ  Mác-Lênin 1, 2 NNL-MLN 

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh TTHCM-PL 

3 Đường  ối cách mạng củ  Đ ng  cộng s n Việt N m ĐLCM 

4 Pháp  uật  ại cư ng TTHCM-PL 

5 Qu n trị học  ại cư ng QTKD 

6 Kinh tế học  ại cư ng Kinh tế 

7 Tiếng Anh 1 KC.ngữ 

8 Tiếng Anh 2 KC.ngữ 
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9 Tiếng Anh chuyên ngành   CHTTT 

10 Gi i tích Gi i tích 

11 Đại số tuyến tính Đại số 

12 Toán rời rạc  KHMT 

13 Phư ng pháp tính KHMT 

14 Vật  ý  ại cư ng A1 Tin ƯD 

15 Vật  ý  ại cư ng A2 Tin ƯD 

16 KT  iện tử & Điện tử số KTMT&TT 

17 Tối ưu hoá và quy hoạch  ộng  KHMT 

18 Công cụ ngẫu nhiên&Ứng dụng KHMT 

19 Logic và ứng dụng KHMT 

20 Giáo dục th  chất GDTC 

21 Giáo dục quốc phòng GDQP 

22 Tin học và ứng dụng Tin ƯD 

23 L.trình cấu trúc với P sc   KHMT 

24 L.trình cấu trúc với C KHMT 

25 Cấu trúc dữ  iệu & Gi i thuật HTTT 

26 C  sở dữ  iệu HTTT 

27 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin HTTT 

28 Hệ qu n trị c  sở dữ  iệu HTTT 

29 Lập trình hướng  ối tượng C
++

  HTTT 

30 Hệ  i u hành KTMT&TT 

31 Kiến trúc máy tính KTMT&TT 

32 Vi xử  ý & Ngoại vi gi o diện/Lập trình hợp ngữ KTMT&TT 

33 Mạng máy tính KTMT&TT 

34 B o trì hệ thống KTMT&TT 

35 Qu n trị mạng KTMT&TT 

36 Đồ họ  với P sc  /C KHMT 

37 Xử  ý số tín hiệu KHMT 

38 Trí tuệ nhân tạo KHMT 

39 Đồ họ  với P scal/C KHMT 

40 Lập trình trực qu n KHMT 

41 Lập trình Web HTTT 

42 Thực hành tổng hợp 1,2 Khoa CNTT&TT 

43 Thiết kế gi i thuật KHMT 

44 Kỹ thuật  ập trình  HTTT 

45 Qu n trị hệ thống máy tính KTMT&TT 
 

11. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học 

11.1. Các thiết bị, phòng thí nghiệm - thực hành: 

Cần tr ng bị các thiết bị củ  các phòng thực hành: 

- Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử. 

- Phòng thực hành máy tính . 

- Phòng thí nghiệm mạng máy tính và b o trì hệ thống. 
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11.2. Thư viện Cần  ầy  ủ các tài  iệu dạy học và th m kh o theo d nh mục. 

      11.3. Danh mục các giáo trình, tài liệu tham khảo 

TT Tên học phần Tài liệu dạy học 

1 Tin học và Ứng dụng 1. Tin học c  sở, Hồ Sỹ Đàm, ĐHQG Hà Nội, 2006 

2 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

1. Các tài  iệu chuyên ngành CNTT 

3 Gi i tích 1. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán c o cấp 1-2-3, NXB GD, 1998  

2. Lê Văn Do nh,101 thuật toán và chư ng trình, NXB KHKT, 1995  

4 Đại số tuyến tính  1. Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Toán c o cấp 1-2-3, NXB GD, 1998  

2. Lê Văn Do nh,101 thuật toán và chư ng trình, NXB KHKT, 1995 

5 Toán rời rạc  1. Nguyễn Đức Nghĩ , Toán rời rạc, ĐHBK Hà Nội, 2003 

2. Đỗ Văn Nh n, Toán rời rạc,  NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 2008  

3. K.H. Rosen, Toán rời rạc & Ứng dụng, NXB KHKT, 2000 

6 Phư ng pháp tính 1. Tạ Văn Đỉnh, Phư ng pháp tính, NXB GD, 1995  

2. Lê Văn Do nh,101 thuật toán và chư ng trình, NXB KHKT, 1995 

7 Công cụ ngẫu nhiên và 

ứng dụng 

1. Tống Đình Quỳ, Xác suất thống kê, NXB Giáo dục, 1998 

2. Ng. C o Văn, Trần Thái Ninh, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, 

NXB Giáo dục, 2006. 

8 Tối ưu hoá và quy 

hoạch  ộng  

1. Nguyễn Đức Nghĩ , Tối ưu hoá, ĐHBK Hà Nội, 2003  

2. Lê Văn Do nh,101 thuật toán và chư ng trình, NXB KHKT, 1995 

9 Logic và ứng dụng 1. Giáo trình Logic & Ứng  dụng, Kho  KTCN biên soạn 

2. Ph n Đình Diệu, Logic trong các hệ tri thức, ĐHQG Hà Nội, 1999  

10 Vật  ý  ại cư ng A1 1. Lư ng Duy Bình, Vật  ý  ại cư ng, NXB Giáo dục, 1997 

2. D vid H  id y, C  sở vật  ý 5 và 6, NXB KHKT, 1999  

11 Vật  ý  ại cư ng A2 1. Lư ng Duy Bình, Vật  ý  ại cư ng, NXB Giáo dục, 1997 

2. D vid H  id y, C  sở vật  ý 5 và 6, NXB KHKT, 1999 

12 Kỹ thuật  iện tử và 

Điện tử số 

1. Ng.Thuý Vân, Kỹ thuật số, NXB KHKT, 2001 

2. C  sở kỹ thuật  iện tử, ĐH Th nh Ho  Bắc Kinh, NXB GD, 1998 

13 Lập trình cấu trúc với 

Pascal/C 

1. Ph.Văn Ất, Ngôn ngữ  ập trình P/C c  sở và nâng cao, NXB KHKT 

2. Lê Văn Do nh,101 thuật toán và chư ng trình, NXB KHKT, 1995 

14 Cấu trúc dữ liệu và gi i 

thuật 

1. Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ  iệu và gi i thuật, NXB Giáo dục, 2004 

2. Nguyễn Quốc Cường, CTDL + GT = Chư ng trình, NXB GD, 1998  

3. Trần Hạnh Nhi, G.trình CTDL&GT, NXB ĐHQG TP.HCM, 2008 

15 C  sở dữ  iệu 1. Hồ Thuần, C  sở dữ  iệu, NXB ĐHBK Hà Nội, 2001 

2. Nguyễn Đăng Tý, G.trình CSDL, NXB ĐHQG TP.HCM, 2008 

3. Ng. Kim Anh, Nguyên  ý củ  các hệ CSDL, ĐHQG Hà Nội, 2004  

16 Phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin 

1. Nguyễn Văn B , Phân tích và thiết kế HTTT, ĐHQG Hà Nội, 2004 

2. C. Smart-R.Sims, PTTK&Cài  ặt HTTT qu n  ý, Viện CNTT  

17 Hệ qu n trị c  sở dữ 

liệu 

1. Hệ QTCSDL Visu   B sic 6.0, NXB Giáo dục 

2. C. Smart-R.Sims, PTTK&Cài  ặt HTTT qu n  ý, Viện CNTT 

18 Lập trình hướng  ối 

tượng với C
++

/Java 

1. Phạm Văn Ất, Lập trình HĐT C
++

 c  sở và nâng c o,  

2. Đoàn Văn B n Lập trình HĐT với J v ,  

19 Hệ  i u hành 1. Nguyễn Th nh Tùng, Hệ  i u hành, ĐHBK Hà Nội, 2003  

20 Kiến trúc máy tính 1. Ng.Đình Việt, Kiến trúc máy tính; KHKT, 2003 

2. Trần Qu ng Vinh, Cấu trúc máy tính, KHKT, 2003 

3. Ng. N m Trung, Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi, KHKT,2000 

21 Vi xử  ý & Lập trình 

hợp ngữ/NVGD 

1. Nguyễn Chí Công, Kỹ thuật vi xử  ý, KHKT, 2002 

2. Ng.Nam Trung, Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi, KHKT,2000 

22 Mạng máy tính 1. Nguyễn Thúc H i, Mạng máy tính và các hệ thống mở, ĐHBK HN 

2. Ng. Bình Dư ng, Mạng máy tính, ĐHQG TP. HCM, 2008 

3. Mạng Nove   Netw re 5, NXB Giáo dục,1998 

23 Q.trị mạng & B o trì hệ 

thống máy tính 

1. Mạng Nove   Netw re 5, NXB Giáo dục,1998 

2. Vi tính thật  à   n gi n tập 1,2,3; Hướng dẫn sử dụng  ĩ  cứng một 

cách hiệu qu , NXB Th nh Niên 

24 Đồ họ  máy tính Pas/C 1. Đồ hoạ máy tính trong C, NXB Giáo dục 

25 Xử  ý số tín hiệu 1. Nguyễn Quốc Trung, Xử  ý tín hiệu và  ọc số, NXB KHKT, 2004 

2. Quách Tuấn Ngọc, Xử  ý tín hiệu số, NXB Giáo dục, 2002 
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26 Trí tuệ nhân tạo 1. Nguyễn Th nh Thuỷ, Trí tuệ nhân tạo, các phư ng pháp GQVĐ và 

kỹ nghệ xử  ý tri thức, NXB Giáo dục, 1995 

2. Hoàng Kiếm, Nhập môn trí tuệ nhân tạo, ĐHQG Tp.HCM, 2007 

27 Lập trình Web 1. ASP, ASP.NET, HTML, Javascript 

28 Kỹ thuật lập trình  1. Đoàn Văn B n, Lập trình HĐT với J v , Viện CNTT, 2004 

2. Phạm Văn Ất, N. ngữ  ập trình P/C c  sở và nâng c o, KHKT, 2004  

29 Lập trình trực quan 1. Visual C
++

, Visual Basic, LT C trên Winddows 

30 Thiết kế gi i thuật 1. Ng. Văn Linh, Giáo trình PTTK gi i thuật, ĐH Cần Th , 3003 

2. Đỗ Xuân Lôi; Cấu trúc dữ  iệu & Gi i thuật; 2001.  
3. Ng.Đức Nghĩ , Tô Văn Thành; Toán rời rạc; ĐHBK Hà nội 2003  
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12. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Chư ng trình  ào tạo ngành CNTT theo hệ thống tín chỉ trình  ộ c o   ng 

 ược xây dựng trên c  sở: khung chư ng trình giáo dục  ại học củ  Bộ GD&ĐT 

b n hành theo Quyết  ịnh số 29/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16 tháng 9 năm 2005 

củ  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; các quy  ịnh v  xây dựng chư ng trình chuy n  ổi từ 

niên chế kết hợp với học phần s ng hệ thống tín chỉ củ  trường Đại học Hồng Đức; 

th m kh o các chư ng trình cùng ngành củ  các trường  ại học trong và ngoài 

nước. 

Chư ng trình  ào tạo ngành  à c  sở giúp Hiệu trưởng qu n  ý chất  ượng 

 ào tạo  ại học,  à quy  ịnh bắt buộc  ối với tất c  các kho  chuyên môn nghiêm 

túc thực hiện theo  úng nội dung chư ng trình  ã xây dựng. 

Căn cứ chư ng trình  ào tạo ngành, Trưởng các kho  chuyên môn có trách 

nhiệm tổ chức, chỉ  ạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng    cư ng chi 

tiết học phần và hồ s  học phần theo quy  ịnh củ  Trường s o cho vừ    m b o 

 ược mục tiêu, nội dung, yêu cầu    r , vừ    m b o phù hợp với  i u kiện cụ th  

nhà trường, củ   ị  phư ng,  áp ứng  ược nhu cầu củ  người học và củ  toàn xã 

hội. Trên c  sở    cư ng chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch chi phí 

thực hành, thực tập, th m qu n thực tế và mu  sắm bổ sung các tr ng thiết bị, máy 

móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá  ào 

tạo.  

Trưởng các kho  chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt    cư ng chi tiết học 

phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, th m qu n thực tế; 

các  i u kiện   m b o thực hiện chư ng trình  ào tạo và chịu trách nhiệm v  chất 

 ượng  ào tạo, chuẩn  ầu r . Trưởng các Phòng, B n chức năng có  iên qu n có 

trách nhiệm ki m tr , thẩm  ịnh và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho tri n kh i thực 

hiện. 

Trong quá trình thực hiện chư ng trình, hàng năm nếu Kho /Bộ môn thấy 

cần ph i  i u chỉnh cho phù hợp với thực tế,  àm văn b n trình  ên Hội  ồng Kho  

học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp  ý Hội  ồng Kho  học và Đào tạo 

trình Hiệu trưởng quyết  ịnh  i u chỉnh và chỉ  ược  i u chỉnh khi có Quyết  ịnh 

củ  Hiệu trưởng./. 

                                                                          KT. HIỆU TRƢỞNG 

                                                                         PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

              

 

 

 

 

 

                                                                              Lê Văn Trƣởng 
 


